
                

                

               

       s : 68 /2022/HNGĐ-ST 

N   : 29 - 11 - 2022 

 V/v: Xác định cha - con 

                                   

        –       –           

 

 

NHÂN DANH 

 Ƣ                                      

                                                

- T                                        : 

 h    hán - Chủ t a  hi n t a:    Lê Thị Hươ   La  

Các h i th   nh n   n   Ô   Pha  Vă  Tiế  và b  Vũ Thị  Thuý 

- T ư ký p             Phạm Thị Diệu Thúy– Thư  ý T a     h   d   hu ệ  

Th i Th    t  h Th i    h  hi biê  b   phiê  t a. 

-                                       T    T   :     Trầ  Thị Ho   – Kiểm s t 

viên tham gia phiên tòa 

Trong ngày 29/11/2022, tại ph      t    T a     h   d   hu ệ  Th i Th  , 

t  h Th i    h   t    c     hai sơ thẩm v     d   s  h    h   v   ia đ  h th   ý s  

81/2022/TLST- HNGĐ      19 tháng 5  ăm 2022 v  việc Tra h ch p H    h   v  

 ia đ  h theo  u ết định đưa v     ra   t x  s  64/2022/ ĐXX T- HNGĐ      14 

tháng 11  ăm 2022   iữa: 

Nguy n đơn: A h Trầ  Đức Tr  si h  ăm 1982  

Địa ch : th   VTĐ, xã TH  hu ệ  TT, Thái Bình 

Bị đơn: Chị Lê Thị H  si h  ăm 1987  

Địa ch : th   VTĐ, xã TH  hu ệ  TT, Thái Bình 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan: Ch u Trầ  Ho    A   iới tí h: Nam  

     si h 31/8/2016; Gi   chứ   si h s  011499  qu ể  s  71; N    c p 31/8/2016; 

Nơi c p:  ệ h việ  ph  s   Th i    h ( ý hiệu: C142.GL.19) 

N ười đại diệ  theo ph p  uật: Chị Lê Thị H  si h  ăm 1987; Địa ch  th   

VTĐ, xã TH  hu ệ  Th i Th    Th i    h    mẹ đẻ  

(Anh  rần Đức  r và chị L   hị H đều đề nghị giải quyết vắng  ặt) 

              : 

 ại đơn  h i  i n,  ản t   hai, các đơn gửi   a án, ý  iến tại  hi n h a giải, 

nguy n đơn là anh  rần Đức  r tr nh  ày  

Kho    từ  ăm 2015  a h v  chị Lê Thị H quê qu    ở tại  ã V  hu ệ  V L, 

t  h Tha h Hóa que  biết  v  có qua  hệ t  h c m với  hau  hi c  hai cù   đi   m ă  

ở tro   mi   Nam. V o cu i  ăm 2015 chị Lê Thị H có thai. Ngày 31/8/2016 chị H 

si h ch u trai tại bệ h việ  ph  s   Th i    h  d   iế  đặt tê     Trầ  Ho    A và 

tê  thườ    ọi của ch u từ  hi si h ra đế   a     Trần Hoàng A. Ngày 21/11/2019 
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a h đã đưa ch u Trầ  Ho    A đi   t   hiệm AND tại Việ  c      hệ AND v  ph   

tích di tru    th  cho  ết qu    c đị h a h    b  đẻ của ch u Trầ  Ho    A. Nay anh 

đ    hị T a     h   d   hu ệ  Th i Th   tu ê  b    c đị h ch u Trầ  Ho    A, 

 iới tí h: Nam       si h 31/8/2016; Gi   chứ   si h s  011499  qu ể  s  71; N    

c p 31/8/2016; Nơi c p:  ệ h việ  ph  s   Th i    h ( ý hiệu: C142.GL.19) là con 

đẻ của a h. 

 ại  ản t   hai và đơn gửi   a án,  ị đơn là chị L   hị H tr nh  ày  

Cu i  ăm 2015 chị v  a h Trầ  Đức Tr có qua  hệ t  h c m tro    hi đó chị 

vẫ  có qua  hệ h    h   với a h H  Mi h T  si h  ăm 1983; Địa ch : th   5   ã VT, 

hu ệ  VL  t  h Tha h Hóa. Đế   ho     iữa th    12/2015 chị ph t hiệ  có thai. 

Ngày 31/8/2016 chị sinh con tại bệ h việ  ph  s   Th i    h  tê  tro    i   chứ   

sinh s  011499  qu ể  s  71; N    c p 31/8/2016; Nơi c p:  ệ h việ  ph  s   Th i 

   h ( ý hiệu: C142.GL.19) là Trầ  Ho    A v  tê  thườ    ọi ch u từ  hi si h ra 

đế   a     Trầ  Ho    A. Do chưa   c đị h được ai    b  ch u b   ê  chị chưa   m 

 i    hai si h cho co . Nay anh Tr  êu cầu T a      c đị h ch u Trầ  Ho    A là 

co  đẻ của a h  chị đ    hị T a     i i qu ết đú   theo qu  đị h của ph p  uật. 

 ại  i n  ản là  vi c, lấy lời  hai ngày 02/11/2022 ông Hà Xuân Q và bà 

 rần  hị D là  ố  ẹ đẻ anh Hà Minh T và anh Hà Xuân T1 là anh trai của anh Hà 

Minh T; ông Q, bà D và anh T1 đều tr nh  ày  

Chị Lê Thị H và anh Hà Minh T  ết h   với  hau v o  ăm 2009. V o      

10/8/2017 anh Hà Minh T chết. Thời điểm chị Lê Thị H mang thai v  si h ch u Trầ  

Hoàng A th  chị Lê Thị H và anh Hà Minh T đa      th  ,  h    c   m i  iê  hệ   o 

với  hau. Gia đ  h a h H  Mi h T   c đị h ch u Trầ  Ho    A l  co  riê   của chị 

H  h    ph i co  của a h H  Mi h T   h     iê  qua  đế   ia đ  h a h H  Mi h T 

 ê  b  mẹ đẻ v   ia đ  h a h H  Mi h T  hậ  to   bộ c c t i  iệu chứ   cứ v  các 

th    b o của T a     hư   từ ch i tham  ia t  t   .  

 ại  i n  ản xác  inh ngày 02/11/2022 tại Ủy  an nh n   n xã Vĩnh  hịnh, 

huy n VL, tỉnh  hanh Hóa có n i  ung: Chị Lê Thị H và anh Hà Minh T  ết h   với 

 hau v o      25/9/2008 tại Ủ  ba   h   d    ã Vĩ h Thị h; chị H và anh T ch  có 

một co  chu      H  Mi h H, sinh ngày 01/4/2009 ngoài ra không có con chung nào 

khác. Anh Hà Minh T có b  đẻ         H  Xu      mẹ đẻ    b  Trầ  Thị D đ u cư trú 

tại th   5   ã VT  hu ệ  VL  t  h Tha h Hóa. A h H  Xu   T chết      10/8/2017.  

Bản  ết luận giá  định  há  y về ADN số 301/22/ C-ADN ngày 07 tháng 7 

nă  2022 của Vi n  há  y quốc gia  ết luận: A h Trầ  Đức Tr có qua  hệ hu ết 

th    b  - co  với   ười có tê  d   iế  Trầ  Ho    A. 

Tại phiê  t a Kiểm s t viê  ph t biểu ý  iế  v  việc tu   theo ph p  uật t  

t    của Thẩm ph    Hội đồ     t     Thư  ý phiê  t a v  của   ười tham  ia t  

t    tro   qu  tr  h  i i qu ết v      ể từ  hi th   ý cho đế  trước thời điểm Hội 

đồ     t      hị    đ u đú   ph p  uật. Kiểm s t viê  đ    hị Hội đồ     t    áp 

d ng c c Đi u 89, 91, 101, 102 Luật h    h   v   ia đ  h ch p  hậ   êu cầu  hởi 

 iệ  của   u ê  đơ     a h Trầ  Đức Trọ      c đị h a h Trầ  Đức Tr    b  đẻ của 

  ười có tê  d   iế  Trầ  Ho    A, sinh ngày 31/8/2018 tại bệ h việ  ph  s   Th i 
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Bình,  i   chứ   si h s  011499  qu ể  s  71; N    c p 31/8/2016; Nơi c p:  ệ h 

việ  ph  s   Th i    h ( ý hiệu: C142.GL.19). V     phí: Chị Lê Thị H ph i chịu    

phí d   s  sơ thẩm theo qu  đị h ph p  uật. 

  Ậ   Ị       TÒA ÁN: 

 au  hi   hiê  cứu c c t i  iệu có tro   hồ sơ v     được thẩm tra tại phiê  t a 

v  că  cứ v o  ết qu  tra h  uậ  tại phiê  t a  Hội đồ     t     hậ  đị h: 

 [1] Về tố tụng: 

[1.1] N u ê  đơ     a h Trầ  Đức Tr khởi  iệ  tra h ch p   c đị h cha cho 

con; bị đơ     chị Lê Thị H có  ơi cư trú v  hiệ  đa   si h s    tại thôn VTĐ, xã 

TH  hu ệ  TT  t  h Th i    h do đó că  cứ  ho   4 Đi u 28  điểm a  ho   1 Đi u 

35  điểm a  ho   1 Đi u 39  ộ  uật t  t    D   s   ăm 2015,    v     tra h ch p v  

  c đị h cha cho co  thuộc thẩm qu     i i qu ết của T a     h   d   hu ệ  TT, 

t  h Th i    h. 

[1.2] Yêu cầu của a h Trầ  Đức Tr     êu cầu có  iê  qua  đế  qu     h   

th   của a h H  Mi h T theo qu  đị h tại Đi u 39 Luật d   s   hư   anh Hà Minh T 

đã chết  b  mẹ v   ia đ  h anh Hà Minh T là ông Hà Xuân Q v  b  Trầ  Thị D đã 

được th    b o v  việc th   ý v     v  được  hậ  to   bộ t i  iệu chứ   cứ của v     

 hư   đ u   c đị h chị Lê Thị H si h ch u Trầ  Ho    A tro   thời  ỳ a h T v  chị 

H    th   cắt đứt mọi  iê   ạc       10/8/2017 a h T đã chết  ê  từ ch i tham  ia t  

t   . Că  cứ v o Đi u 68  ộ  uật t  t    d   s   h      c đị h     H  Xu    uỳ 

v  b  Trầ  Thị D (b  mẹ đẻ a h H  Mi h T)      ười có qu     ợi    hĩa v   iê  

qua  tro   v        . 

 [2]. Xét y u cầu của nguy n đơn:  

Anh Trầ  Đức Tr v  chị Lê Thị H đ u thừa  hậ  có qua  hệ t  h c m với  hau 

v o  ho    cu i  ăm 2015. Cù   thời điểm hai bê  có qua  hệ t  h c m  chị Lê Thị 

H có thai. N    31/8/2016  chị Lê Thị H sinh co   tê  d   iế  Trầ  Ho    A, sinh tại 

bệ h việ  ph  s   Th i    h   i   chứ   si h s  011499  qu ể  s  71; N    c p 

31/8/2016; Nơi c p:  ệ h việ  ph  s   Th i    h ( ý hiệu: C142.GL.19). Ch u Trầ  

Hoàng A si h ra tro   thời  ỳ h    h    iữa chị Lê Thị H và anh Hà Minh T  hư   

theo  ời  hai của chị H v  ý  iế  của  ia đ  h a h T th  v o thời điểm đó a h T v  chị 

H    th   cắt đứt mọi  iê   ạc với  hau. T a    đã trư   cầu  i m đị h tại Việ  ph p 

  qu c  ia  tại b    ết  uậ   i m đị h ph p   v  ADN s  301/22/TC-ADN ngày 07 

th    7  ăm 2022 của Việ  ph p   qu c  ia  ết  uậ : A h Trầ  Đức Tr có qua  hệ 

hu ết th    b  - co  với   ười có tê  d   iế  Trầ  Ho    A; A h Trầ  Đức Tr cũ   

cu   c p chứ   cứ    b    ết  uậ   i m đị h s  142GL/19/DNA      21/11/2019 

của Việ  c      hệ ADN v  ph   tích di tru     theo đó cũ   có  ết  uậ : A h Trầ  

Đức Tr có qua  hệ hu ết th    b  - co  với   ười có tê  d   iế  Trầ  Ho    A. Yêu 

cầu của a h Trầ  Đức Tr    có că  cứ  ê   p d    c c Đi u 89, 91, 101, 102 Luật 

h    h   v   ia đ  h ch p  hậ   êu cầu  hởi  iệ  của a h Trầ  Đức Tr.  

[3]. Về chi  hí giá  định: A h Trầ  Đức Tr có đ    hị T a    trư   cầu  i m 

đị h v  t    u ệ   ộp to   bộ chi phí  i m đị h ADN    7.640.000 đồ  . A h Trầ  

Đức Tr đã  ộp đủ chi phí  i m đị h. 

https://thuvienphapluat.vn/VAN-BAN/THU-TUC-TO-TUNG/BO-LUAT-TO-TUNG-DAN-SU-2015-296861.ASPX
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[4].Về án  hí: Áp d    điểm b  ho   1 Đi u 12;  ho   2 Đi u 26 N hị qu ết 

326/2016/UBTVQH14 qu  đị h v  mức thu  miễ    i m  thu   ộp qu    ý v  s  

d       phí v   ệ phí: Chị Lê Thị H ph i chịu    phí d   s  sơ thẩm. 

V  các l  tr n, 

QuyÕt ®Þnh: 

Áp d     ho   4 Đi u 28  điểm a  ho   1 Đi u 35  điểm a  ho   1 Đi u 39  

Đi u 147  Đi u 161 của  ộ  uật T  t    d   s ; Đi u 88  Đi u 91; Đi u 101; Đi u 

102 của Luật H    h   v   ia đ  h;  ho   2 Đi u 26 N hị qu ết s  

326/2016/U TV H14      30 th    12  ăm 2016 của Ủ  ba  Thườ   v   u c hội 

qu  đị h v  mức thu  miễ    i m  thu   ộp  qu    ý v  s  d       phí v   ệ phí T a 

      : 

1. Ch p  hậ   êu cầu  hởi  iệ  của   u ê  đơ     a h Trầ  Đức Tr    c đị h 

anh Trầ  Đức Tr  si h  ăm 1982;  ơi cư trú: Th   VTĐ, xã TH  hu ệ  TT  t  h Th i 

Bình    cha đẻ của co  do chị Lê Thị H sinh ra ngày 31 tháng 8  ăm 2016 có tê  d  

 iế     Trầ  Ho    A theo Gi   chứ   si h s  011499  qu ể  s  71; N    c p 

31/8/2016; Nơi c p:  ệ h việ  ph  s   Th i    h ( ý hiệu: C142.GL.19). 

2. V  chi phí  i m đị h: A h Trầ  Đức Tr có đ    hị T a    trư   cầu  i m 

đị h v  t    u ệ   ộp to   bộ chi phí  i m đị h ADN    7.640.000 đồ  . A h Trầ  

Đức Tr đã  ộp đủ chi phí  i m đị h. 

3. V     phí: Chị Lê Thị H ph i chịu 300.000 đồ   ( a trăm   h   đồ  )    

phí d   s  sơ thẩm. Tr   ại cho a h Trầ  Đức Tr 300.000 đồ      phí d   s  sơ thẩm 

theo biê   ai s  0004204      20/5/2022 của chi c c thi h  h    d   s  hu ệ  TT; 

5. V  qu     h    c o: N u ê  đơ   bị đơ     ười có qu     ợi   hĩa v   iê  

quan vắ   mặt tại phiê  t a có qu     h    c o b      tro   thời hạ  15        ể từ 

      hậ  được b      hoặc b      được  iêm  ết. 

 

Nơi     :  

- Các đương s ; 

-  AND tỉnh  hái B nh; 

- VKSND tỉnh  hái B nh 

- VKSND huy n TT; 

-  hi hành án   n s  huy n TT; 

- Lưu hồ sơ 

                    .     Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

                      Ẩ  P    -      OẠ P  Ê   OÀ 

 

 
       

 

                      Lê   ị  ƣơ g La  
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